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1
B. V. Loat, T. T. Anh, Ng. X. Ku, Ng. V. 

Quan, Ng. V. Hung
Bùi Văn Loát

The determination of some characterristics in 

energy spectrum of electron beam used to 

radiotherapy

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.170-173

2 Bùi Hoàng Hải, Nguyễn Quang TrungBùi Hoàng Hải

Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để 

nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt 

đới

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S) pp.71-80

3

Bui Hong Van, Pham Van Ben, Hoang 

Nam Nhat, Huynh Dang Chinh, Do 

Xuan Tien

Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền

Study of ZnS nanopowders synthesized by 

hydrothermal method and investigation of 

their photoluminescence spectra

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.293-297

4
Bùi Phương Thảo, Lê Lan Phương và 

Trịnh Hồng Thái
Trịnh Hồng Thái

Phân tích các protein biểu hiện khác biệt của 

mô gan ở bệnh nhân ung thư gan
2011 Tạp chí Y học Việt Nam Vol.384(2), pp.67-71.

5

Bùi Thanh Vân, Cao Bích Ngọc, 

Nguyễn Thị Như Quznh, Nguyễn Hải 

Huyền, Nguyễn Thanh Hương, 

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Quảng

Dẫn liệu bước đầu về đa dạng sinh học kiến 

(Hymenoptera : Formicidae) trong các không 

gian xanh ở thành phố Hà Nội

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.114-120.

6 Bui Thi Hoa, Luu Lan Huong Lưu Thị Lan Hương

Preliminary investigation of arsenic 

concentration in some groups of aquatic 

organisms in West lake, Hanoi

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.18-22

7 Bui Thi Thanh Lan Bùi Thị Thanh Lan
To determine the back-scattering coefficient 

of the LIDAR equation
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.166-169

8

Bùi Thu Thủy, Hoàng Văn Tổng, Phan 

Hương Trang, Phan Tuấn Nghĩa, 

Huznh Ánh Hồng, Simon Cutting, 

Nguyễn Thị Vân Anh

Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân 

Anh

Nhân dòng và biểu hiện streptavidin trên lớp 

áo ngoài của bào tử Bacillus subtilis
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27, pp.285-291

9
Cấn Thu Văn, Nguyễn Hữu Khải, 

Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn

Ứng dụng mô hình MIKE-FLOOD tính toán 

ngập lụt hạ lưu sông Ba
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), 273

10 Cao Minh Hưng, Nguyễn Trung ThànhNguyễn Trung Thành

Kết quả nghiên cứu bước đầu về hiện trạng 

thảm thực vật ở Khu bảo tồn thiên nhiên Fù 

Huống, tỉnh Nghệ An

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2), pp.113-117.

11
Chử Lương Luân, Đỗ Ngọc Liên, Vũ 

Văn Khánh
Đỗ Ngọc Liên

Tác dụng giảm trọng lượng cơ thể, chống béo 

phì của các phân đoạn dịch chiết vỏ cây Mắc 

mật Clausena excavata Burm. F. trên mô hình 

chuột gây béo phì

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.218-225.
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12 Chu Thị Hằng, Trịnh Hồng TháiTrịnh Hồng Thái
Phân tích tình trạng methyl hóa promoter của 

gen TIMP-3 ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung
2011 Tạp chí Y học Việt Nam Vol.384(2), pp.93-98.

13 Công Thanh, Trần Tân TiếnCông Thanh, Trần Tân Tiến

Thử nghiệm dự báo bão hạn 3 ngày ở Biển 

Đông bằng hệ thống dự báo tổ hợp sử dụng 

phương pháp nuôi nhiễu

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.58-69

14
Dam Nhan Ba, Luu Tuan Tai, Nguyen 

Phuc Duong
Lưu Tuấn Tài

Influence of the substitution Mg for Ni on 

electrochemical properties of LaNi5-xMgx 

alloy cathode electrodes

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

15
Dam Nhan Ba, Luu Tuan Tai, Nguyen 

Phuc Duong, Vu Xuan Phuc
Lưu Tuấn Tài

Influence of particle size on the 

electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS) of LaNi5 alloys use for Ni-MH battery

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

16
Dam Nhan Ba, Luu Tuan Tai, Nguyen 

Phuc Duong, Vu Xuan Phuc
Lưu Tuấn Tài

Cyclic voltammetry behavior of LaNi5-xMgx 

compounds use for Ni-MH battery 

rechargeable

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

17
Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, 

Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn

Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, 

Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn

Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán 

ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.37

18

Dang Le Minh, Nguyen Thi Thuy, 

Nguyen Van Minh, Nguyen Phu 

Thuy, Ngo Van Nong, Christian R. H. 

Bahl, Nini Pryds

Đặng Lê Minh

Size effect on structural, Raman scattering 

and magnetic properties of La1-xYxFeO3 

nanoparticles

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.248-251

19
Dang Thi Thanh Thuy, Nguyen Dinh 

The Anh, Bach Gia Duong
Đặng Thị Thanh Thủy

Study, design and fabrication of a high-power 

combiner using 8-way Wilkinson Bridge for a 

transmitter system of an L-band

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.239-242

20

Dang Thi Thanh Thuy, Nguyen Manh 

Hung, Nguyen Duc Long, Bach Gia 

Duong

Đặng Thị Thanh Thủy

Study the query-answer code in the national 

sovereignty recognition system by the FPGA 

technology

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.243-247

21 Đặng Văn Bào Đặng Văn Bào
Cao nguyên đá Đồng Văn - những giá trị địa 

mạo nổi bật và định hướng sử dụng hợp l{
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.99-105

22
Dang Van Luyen, Vu Cao Minh, 

Nguyen Ngoc Truc
Đặng Văn Luyến, Nguyễn Ngọc Trực

Geotechnical characteristics of weathered 

soils in reference to geological hazards and 

their countermeasures in Bo town, Kim Boi 

district, Hoa Binh province

2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.150

23 Dao Sy Duc, Do Thi Hong Nhung Đào Sỹ Đức

Effect of pH, temperature and metal ions on 

the removal efficiencies of Reactive Blue 161 

CI by Fenton reaction

2011
Journal of Chemistry, Vietnam Aca. of Sci. and 

Technol
Vol.49(1), pp.51-54.

24

Đào Thị Lương, Vi Đại Lâm, Trần Thị 

Lệ Quyên, Hà Thị Hằng, Phạm Đức 

Ngọc, Dương Văn Hợp

Phạm Đức Ngọc
Phân loại và tối ưu điều kiện nuôi cấy vi 

khuẩn ưa nhiệt sinh protease
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.226-238.



25

Dinh Doan Long, Pham Thi Hong 

Nhung, Hoang Hai Yen, Jutta Bonifas, 

Brunhilde Bloemeke

Đinh Đoàn Long

Multiple mutations of N-acetyltransferase 2 

gene in Vietnamese identified by Tm 

monitoring of fluorogenic hybridization probes

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.213-219

26

Đinh Thị Hiền, Bùi Phương Thảo, 

Hoàng Minh Trang, Trần Văn Sơn, 

Nguyễn Mạnh Khải

Hoàng Minh Trang, Nguyễn Mạnh 

Khải

Bước đầu thử nghiệm chế tạo vật liệu 

Bentonit-Sắt xử l{ asen trong môi trường 

nước

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.89-95

27
Đinh Văn Thanh, Nguyễn Thị Thanh 

Hoàng, Nguyễn Tài Kiên
Đinh Văn Thanh

Xác lập vùng nguyên liệu mía cho Công ty mía 

đường Nghệ An Tate & Lyle, Nghệ An
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.172-183

28 Đinh Văn Ưu Đinh Văn Ưu
Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới 

ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.266 -272

29
Do Manh Hung, Nguyen Dinh Nam, 

Le Thai Hung, Nguyen Quang Bau

Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang 

Báu

Parametric transformation of confined 

acoustic phonons and confined optical 

phonons in quantum wells

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.114-118

30

Đỗ Thị Nguyệt Quế, Hoàng Thị Mỹ 

Nhung, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn 

Trần Thị Giáng Hương

Hoàng Thị Mỹ Nhung
Triển khai mô hình cô lập đảo tụy chuộtt cống 

dùng để đánh giá tác dụng của thuốc
2011 Tạp chí Dược học Vol.5, pp.21-24.

31
Do Thi Thanh Trung, Nguyen Thi 

Thuy Anh, Nguyen Quang Huy
Nguyễn Quang Huy

Study on some medicinal plants against 

Streptococcus mutans isolated from 

Vietnamese patients

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.309-314

32
Do Trung Kien, Nguyen Manh Hung, 

Le Quang Thao
Đỗ Trung Kiên, Lê Quang Thảo

Cochlear implant speech filter bank signal 

processor using TMS320C6416T DSK
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.158-161

33
Đoàn Bộ, Nguyễn Duy Thành, Chu 

Tiến Vĩnh, Nguyễn Viết Nghĩa
Đoàn Văn Bộ

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng dự 

báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương 

cho nghề câu vàng ở vùng biển Việt Nam giai 

đoạn 2000-2010

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.1-7

34
Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, 

Nguyễn Hoàng Minh
Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Minh Huấn

Mô hình dự báo ngư trường khai thác cho 

nghề câu vàng ở vùng biển xa bờ miền Trung
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.9-16

35
Doan Huong Mai, Hoang Thanh 

Thuong
Đoàn Hương Mai

Establising the status map of Ecosystem in 

Huong Son commune, My Duc distric, Hanoi
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.54-59

36
Đồng Kim Loan, Lưu Minh Loan, 

Phạm Thị Huế
Đồng Kim Loan, Lưu Minh Loan

Khảo sát khả năng loại bỏ khí NH3 bằng hệ 

xúc tác CuO-CeO2
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.176-181

37
Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, Lê 

Anh Trung, Hoàng Minh Trang
Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn

Nghiên cứu tổng hợp Fe(OH)3-+MnO2/laterit 

làm vật liệu hấp phụ loại bỏ ion amoni trong 

môi trường nước

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.164-169

38

Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, 

Nguyễn Thị Minh Sáng, Phạm 

Phương Thảo

Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định 

nhanh amoni trong một số nguồn nước sinh 

hoạt

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.170-175

39 Dương Thị Như Trang, Trần YêmTrần Yêm

Đánh giá hiện trạng và dự báo sự thay đổi 

chất lượng nước vùng hồ Núi Cốc đến năm 

2020

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.256-263



40
Duong Thi Quynh Mai, Trinh Hong 

Thai
Trịnh Hồng Thái

Methylation analysis of the Adenomatous 

polyposis coli (APC) gene promoter in breast 

cancer patients

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.239-246

41
Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn 

Tiền Giang
Nguyễn Tiền Giang

Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây 

dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ 

chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.136-150

42 Duong Thi Toan, Do Minh Duc Đỗ Minh Đức
Characteristics of unsaturated soils in the Cau 

river bank, Bac Kan province
2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.134-141

43

Giang Manh Khoi, Bui Xuan Kien, 

Nguyen Thi Thu Trang, Trinh Dinh 

Chien

Trịnh Đình Chiến

Influence of linear chirp on pulse parameters 

for the hyperbolic-secant input pulse in the 

saturable absorber of the CPM dye laser

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.152-157

44
Giang Manh Khoi, Bui Xuan Kien, 

Truong Thi Thuy, Trinh Dinh Chien
Trịnh Đình Chiến

The influence of frequency chirp on the super 

Gaussian shape light pulse in the fiber optic 

communication systems

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.148-151

45 Giang Manh Khoi, Do Xuan Tien Giang Mạnh Khôi
The high-power diode laser bars for side-

pumping applications of solid-state lasers
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.143-147

46 Giang Tuấn Linh, Bùi Quang ThànhBùi Quang Thành Thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu LIDAR2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.105- 112

47
Ha Huy Bang, Pham Thuc Tuyen, 

Tran Minh Hieu
Hà Huy Bằng

Single-photon signal with pair production in 

the polarized collision
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

48 Hà Thanh Hương Hà Thanh Hương

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo hạn ngắn 

trường thủy văn Biển Đông bằng mô hình 

MDEC3D

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.126-135

49 Hideo Komine, Do Minh Duc Đỗ Minh Đức

Geotechnical and geoenvironmental 

engineering measures to adapt and mitigate 

global warming impacts

2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.104-113

50

Hideyuki Kamimera, Ngô Đức Thành, 

Kooiti Masuda, Lê Viết Xê, Nguyễn 

Thị Tân Thanh và Jun Matsumoto

Ngô Đức Thành

Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa ra 

đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11 

năm 2007 trên khu vực Trung Bộ

2011 Tạp chí Khí tượng Thủy vănVol.601, pp.43-47.

51
Ho Khac Hieu, Vu Van Hung, Nguyen 

Van Hung
Nguyễn Văn Hùng

Temperature dependence of thermodynamic 

quantities of zinc-blende semiconductors 

investigated by statistical moment method

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

52

Hoang Dinh Trien, Le Dinh, Bui Duc 

Hung, Nguyen Thi Thanh Nhan, 

Nguyen Quang Bau

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Quang Báu

Influence of phonons confinement on the 

nonlinear absorption of a strong 

electromagnetic wave caused by confined 

electrons in rectangular quantum wires

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.262-265

53
Hoang Dinh Trien, Le Thi Ha, Bui Thi 

Thu Giang, Nguyen Quang Bau
Nguyễn Quang Báu

Calculations of the nonlinear absorption 

coefficient of strong electromagnetic waves 

caused by confined electrons in one-

dimensional systems

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.266-269



54

Hoang Minh Thao, Joern Kasbohm, 

Roland Pusch, Horst-Juegen Herbert, 

Nguyen Thanh Lan

Hoàng Thị Minh Thảo

General functions of clays for high level 

radioactive waste repositories and possible 

application of clays in Vietnam

2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.36-43

55 Hoang Quy Tinh, Nguyen Huu NhanNguyễn Hữu Nhân

Stunting status and related factors of Thai 

preschool children in Chau Binh commune, 

Quy Chau district, Nghe An province

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.109-113

56
Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi, 

Nguyễn Hiệu, Lê Văn Trí

Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi, 

Nguyễn Hiệu

Phân tích ảnh hưởng của các chính sách bảo 

tồn và phát triển kinh tế tới xu thế biến đổi 

lớp phủ mặt đất huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

trong giai đoạn 1993 - 2007

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.75-82

57
Hoang Trung Thanh, Phan Trong 

Anh, Ha Dinh Duc
Hoàng Trung Thành

Status of Carnivore Mamals (Order Carnivora) 

in Phu Quoc National Park, Kien Giang 

Province

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.92-97

58

Hoàng Văn Hà, Đỗ Quang Trung, Lưu 

Thị Huế, Chu Văn Thuấn, Đặng Văn 

Chung

Hoàng Văn Hà, Đỗ Quang Trung

Pretreatment Solution for Aluminium and 

Aluminium Alloys in Anodizing and 

Electrostatic Powder Coating-Film Coating 

Process

2011 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.7, pp.43-49

59
Hoang Van The, Vu Van Khai, Nguyen 

Van Tang, Nguyen Huy Sinh
Nguyễn Huy Sinh

On the variation of properties in perovskite La 

- deficient La0.54Ca0.32MnO3-d compound
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.228-231

60

Hoàng Xuân Cơ, Mạc Thị Minh Trà, 

Đào Thị Hồng Vân, Lê Thị Vân Hạnh, 

Đào Văn Huy

Hoàng Xuân Cơ, Đào Thị Hồng Vân

Khả năng sử dụng hệ số phát thải và mô hình 

hóa để kiểm soát phát thải chất ô nhiễm 

không khí từ các khu công nghiệp và cơ sở 

công nghiệp

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.9-15

61

Kazuya Yasuhara, Hideo Komine, 

Satoshi Murakami, Kumiko Suzuki, 

Do Minh Duc

Đỗ Minh Đức
Climate change-induced compound 

geodisasters: Lessons from case histories
2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.77-85

62

Khuất Thị Nga, Bùi Tuyết Anh, 

Nguyễn Hòa Anh, Phan Tuấn Nghĩa, 

Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Vân 

Anh

Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân 

Anh

Ức chế hoạt tính tan huyết của gamma-

hemolysin của tụ cầu vàng bằng đột biến thay 

thế Thr29Cys của tiểu phần HS

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27, pp.247-255

63 Kiều Quốc Chánh Kiều Quốc Chánh

Xây dựng hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ 

hợp địa phương cho mô hình dự báo thời tiết 

WRF

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(1S), pp.17-28

64

Kim Thi Minh Hue, Nguyen Thi Thanh 

Nhan, Nguyen Dinh Nam, Le Thai 

Hung, Nguyen Quang Bau

Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang 

Báu

Parametric resonance of confined acoustic 

phonons and confined optical phonons in the 

cylindrical quantum wires with parabolic 

potential

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

65
Kim Văn Chinh, Hoàng Xuân Cơ, Cấn 

Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Khải
Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Mạnh Khải

Ứng dụng mô hình ISC Breeze dự báo ô nhiễm 

môi trường không khí khu vực Trung tâm 

nhiệt điện Thái Bình

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.1-8

66

Lê Đức, Nguyễn Xuân Huân, Lê Thị 

Thùy An, Phạm Thị Thùy Dương, 

Trần Thị Thúy

Lê Đức, Nguyễn Xuân Huân

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe0 nano bằng 
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triển đô thị: nghiên cứu điển hình cho khu 

vực ngoại thành Hà Nội

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.195-205

98
Nguyen Anh Tuan, Nguyen Duong 

Quynh Trang, Dam Hieu Chi
Nguyễn Anh Tuấn, Đàm Hiếu Chí
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Khoa học Địa chính và đào tạo ngành Địa 
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Mạnh Hùng
Nguyễn Hiệu
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2011 Tạp chí Khoa học đấtVol.36, tr.11-15.

145
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Huế giai đoạn 1935-1963

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(4S), pp.172-183

164
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Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất 

rắn lơ lửng đến hiệu quả khử trùng nước thải 
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2011 Tạp chí Hóa học Vol.49(5ABC), pp.809-813

199
Nguyen Tien Thao, Nguyen Thi Bich 

Ngoc
Nguyễn Tiến Thảo

Synthesis of mesoporous carbon material 

using commercial silicate as the hard template
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Nguyễn Trọng Thanh
Fluorescence characteristics of Sm3+ ions -

doped Alkali-aluminoborate glasses
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.211-214

202
Nguyen Trung Thanh, Pham Thi Kim 

Dung
Nguyễn Trung Thành

The Flora of Pu Huong Nature Reserve Area, 

Nghe An province
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.104-108

203
Nguyen Tuan Anh, Bach Gia Duong, 

Vu Anh Phi
Vũ Anh Phi

The differences between monte carlo 

simulations and kubelka-munk model for 

optical parameter measurement

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S)

204
Nguyen Van Hung, Bui Thi Thuc, 

Tong Sy Tien, Le Hai Hung
Nguyễn Văn Hùng

Calculation of EXAFS debye-waller factors and 

specific heat of FCC crystals using anharmonic 

effective potentials

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.109-113

205
Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Hong 

Thanh, Tong Sy Tien
Nguyễn Văn Hùng

Calculation of EXAFS cumulants of HCP 

crystals using anharmonic effective potential 

and classical statistics

2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.104-108

206
Nguyen Van Nghia, Nguyen Vu Nhan, 

Nguyen Quang Bau
Nguyễn Quang Báu

The acoustomagnetoelectric effect in 

quantum wires
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.174-179

207

Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trí Tiến, 
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Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến tính 

chất hấp phụ của zeolit tổng hợp từ điatomit
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Nghiên cứu sử dụng điatomit Bảo Lộc làm vật 

liệu hấp phụ Pb và Cd
2011 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thônVol.17, pp.25-29.

215

Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc 
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điatomit Hòa Lộc

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.82-88

218
Nguyễn Xuân Hải, Phạm Anh Hùng, 
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ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology

Vol.27(2S), pp.Vol.2S pp.91-

96.

225
Nguyễn Ý Như, Lê Văn Linh, Nguyễn 

Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh
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Phạm Trọng Khá

Some morphological characteristics of breast 

carcinoma cells by fine needle aspiration 

methods

2011
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(2S), pp.194-199

240 Phan Huy Thien Phan Huy Thiện
Study Zimanyi-Moszkovski model expanded in 

nuclear matter
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.27(1S), pp.232-238

241
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Tạ Bích Thuận, Võ Thị Thương Lan
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Trần Thị Như Mai
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điểm du lịch huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội
2011

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.27(5S), pp.291-299

282
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Effect of Cr3+ concentration on structural and 

optical properties of ZnAl2O4:Cr3+
2011 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.26, pp.37-42.

290
Truong Ngoc Kiem, Nguyen Nghia 

Thin, Nguyen Anh Duc, Vu Anh Tai
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chất màu hoạt tính bằng phương pháp oxi 

hóa pha lỏng xử dụng quặng Mn Cao Bằng 

biến tính)
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Effect of heating rate on the responses of 

LiF:Mg,Cu,Na,Si thermoluminescent phosphor
2011 Communications in Physics Vol.21, pp.43-49.

299
Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thi Quy Hai, 

Nguyen Ngoc Long
Nguyễn Ngọc Long
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Võ Thị Thương Lan

Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa trên gen 
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Trang, Cao Thị Mai Trang, Nguyễn 

Như Khuê, Vi Thị Mai Lan, Phạm 
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Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, 
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Lê Thị Thanh Hương, Chu Thành Huy, 
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Thanh, Bùi Hoàng Hải, Vũ Thị Mai 
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Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, 

Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh

Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh 

Hòa bằng mô hình MIKE BASIN
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.173-181

371 Ngô Đức Thành, Phan Văn TânNgô Đức Thành, Phan Văn Tân

Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi của 
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Ngọc, Trịnh Lê Hùng
Ngô Hồng Ánh Thu, Trịnh Lê Hùng
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Hằng
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Ngô Thị Tường Châu

Ảnh hưởng cả chế phẩm trợ sinh từ 

Streptomyces sp. A1 đến chất lượng nước, 

trầm tích và sự phát triển của tôm trong ao 

nuôi ở Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3B), pp.197-204.

376
Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
Ngô Thị Tường Châu

Ảnh hưởng cả chế phẩm trợ sinh từ 

Streptomyces sp. A1 đến sự biến động các 

quần thể vi khuẩn trong ao nuôi tôm ở Phú 

Lộc - Thừa Thiên Huế

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3B), pp.190-196

377 Nguyễn Anh Tuấn (NĐT)Nguyễn Anh Tuấn
Tính chất từ của phân tử *Co(dioxolene)2(4-

NO2-py)]
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3C), pp.617-624

378 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Môi trường luôn là nhân tố cấu thành nên giá 

trị thương hiệu biển
2012 Tạp chí Môi trường Vol.1

379 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi

Ô nhiễm biển và quản l{ ô nhiễm biển ở Việt 

Nam: Kz 1-Tổng quan về ô nhiễm biển ở Việt 

Nam

2012
Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Công An
Vol.20, Hà Nội

380 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Ô nhiễm biển và quản l{ ô nhiễm biển ở Việt 

Nam: Kz 2 – Tình hình quản l{ ô nhiễm biển
2012

Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Công An
Vol.21, Hà Nội

381 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Xây dựng các cộng đồng biển, đảo có khả 

năng tự quản
2012 Tạp chí Tài nguyên và Môi pp.ường Vol.6(140), Hà Nội

382 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Một thông điệp về { chí biển cả của dân tộc 

Việt
2012 Tạp chí Tài nguyên và Môi pp.ường Vol.8(142), Hà Nội

383 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Kinh tế biển xanh với hệ thống khu bảo tồn 

biển Việt Nam
2012

Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Công An
Vol.26, Hà Nội

384 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi Vấn đề dân số biển, đảo2012 Tạp chí Cộng sản Vol.9, Hà Nội

385 Nguyễn Chu Hồi Nguyễn Chu Hồi
Thực trạng và quản l{ hệ thống khu bảo tồn 

biển ở Việt Nam
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.77-86



386

Nguyễn Đắc Tú, Nguyễn Thị Chinh, 

Nguyễn Thị Quz, Hoàng Thị Mỹ 

Nhung

Hoàng Thị Mỹ Nhung
Tạo mô hình khối cầu đa bào ung thư dòng 

MCF-7 để sàng lọc thuốc chống ung thư
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3C), pp.407-413

387 Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc SinhNguyễn Đình Hòe Từ Văn hóa an toàn đến An ninh Môi trường2012 Tạp chí Khoa học và Tổ quốcVol.5

388 Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc SinhNguyễn Đình Hòe
Mười cảnh báo đối với An ninh Môi trường 

của Việt nam
2012 Tạp chí Kinh tế và Dự báo sốVol.19 + 20

389

Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, 

Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh, 

Bùi Minh Sơn

Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, 

Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh

Chất lượng nước mặt tỉnh Khánh Hòa – Kết 

quả điều tra năm 2011
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.48-56 

390 Nguyễn Hùng Huy, Triệu Thị NguyệtTriệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy

Tổng hợp và xác định cấu trúc của phức chất 

ruteni (II) với một số N-(N’’, N’’-

điankylaminothiocacbonyl)-N’-(2-

hidroxylphenyl) benzanmidin

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.355-358

391 Nguyễn Hùng Huy, Triệu Thị NguyệtTriệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất niken (II) 

N-(piperidiniyl-4-cacboxylic etyl este)-N’-

benzoyl thioure

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.359-362

392 Nguyễn Hướng ĐiềnNguyễn Hướng Điền
Profile gió trong lớp sỏt đṍt khu vực Tuy 

Phong-Bình Thuận trong các mùa
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.23-29

393
Nguyễn Hữu Huấn, Nguyễn Xuân 

Hải, Trần Yêm
Nguyễn Xuân Hải, Trần Yêm

Nghiên cứu ứng dụng mô hình METI-LIS dự 

báo mức ô nhiễm khí H2S từ nước sông Tô 

Lịch

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.95-102

394 Nguyễn Hữu Khải, Thân Văn ĐúnNguyễn Hữu Khải
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình 

Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.78-85

395 Nguyễn Khắc Long, Phạm Ngọc HồPhạm Ngọc Hồ

Ứng dụng chỉ số ô nhiễm không khí tổng cộng 

(TAPI) để đánh giá hiện trạng và phân loại 

mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương năm 2011

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.129-137

396

Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị 

Huyền Trang, Nguyễn Thùy Linh, Chu 

Anh Đào, Phạm Mạnh Cổn, Nguyễn 

Thị Nga

Nguyễn Mạnh Khải
Nghiên cứu chất lượng nước sông Nhuệ khu 

vực Hà Nội
2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.111-117

397

Nguyễn Mạnh Khải, Trần Văn Sơn, 

Trương Văn Thu, Nguyễn Thị Yến, 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Mạnh Khải
Nghiên cứu sử dụng than bùn xử l{ màu nước 

thải dệt nhuộm
2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.118-123

398

Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Viết 

Hiệp, Bùi Ngọc Dung, Nguyễn Xuân 

Hải

Nguyễn Xuân Hải

Vai trò của nấm cộng sinh vùng rễ 

(mycorrhiza) trong việc nâng cao tính chống 

chịu của thực vật ở các vùng đất nông nghiệp 

bị ô nhiễm kim loại nặng

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.103-110

399
Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị 

Loan, Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật kết hợp thực 

vật ngập nước để xử l{ nước thải làng nghề 

lụa Vạn Phúc, Hà Đông

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.168-173

400 Nguyễn Ngọc MinhNguyễn Ngọc Minh

Vai trò của silic sinh học (Phytolith) trong rơm 

rạ đối với môi trường đất và dinh dưỡng cây 

trồng

2012 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thônVol.11, pp.47-52



401
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Phước 

Cẩm Liên, Phạm Văn Quang
Nguyễn Ngọc Minh

Đặc điểm điện tích bề mặt của Phytolith (cây 

hóa thạch) tách ra từ rơm rạ dưới ảnh hưởng 

của pH, các cation và anion

2012 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thônVol.01, pp.34-39.

402

Nguyễn Như Khuê, Phạm Thị Kim 

Trang, Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Thị 

Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa Mai, Cao 

Thị Mai Trang, Vi Thị Mai Lan, Phạm 

Hùng Việt, Dieke Postma

Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, 

Phạm Hùng Việt

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên 

quá trình giải phóng asen từ trầm tích ra nước 

ngầm (Study of factors affecting arsenic 

release from sediment into groundwater)

2012
Tạp chí các Khoa học Trái đất, Viện Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam

403
Nguyễn Phước Cẩm Liên, Nguyễn 

Ngọc Minh
Nguyễn Ngọc Minh

Ảnh hưởng của pH, các cation và anion đến 

điện tích bề mặt khoáng sét trong đất đồi núi 

khu vực Sóc Sơn – Hà Nội

2012 Tạp chí Khoa học đấtVol.39, pp.23-27.

404

Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý 

Như,Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh 

Ngọc

Nguyễn Ý Như,Nguyễn Thanh Sơn, 

Trịnh Minh Ngọc

Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện 

trạng và tương lai
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.92-99

405
Nguyễn Quang Huy, Đoàn Diệu Linh, 

Nguyễn Thị Giang, Ngô Thị Kim Toán
Nguyễn Quang Huy

Đặc điểm sinh học học của hai chủng vi khuẩn 

tạo biofilm phân lập từ nước thải rỉ rác
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3D), pp.127-134.

406 Nguyễn Quang Huy, Trần Thúy HằngNguyễn Quang Huy

Phân lập các chủng Bacillus có hoạt tính tạo 

màng sinh vật (biofilm) và tác dụng kháng 

khuẩn của chúng

2012 Tạp chí Sinh học Vol.34(1), pp.99-106

407
Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, 

Ngô Đức Thành

Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, 

Ngô Đức Thành

Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình 

RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu 

khác nhau

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.161-172

408 Nguyễn Thanh Bình, Lê Thanh SơnNguyễn Thanh Bình, Lê Thanh Sơn
Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác hệ oxit Ce-

Bi-O cho phản ứng phân hủy phenol
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3B), pp.547-552

409

Nguyễn Thanh Bình, Võ Thị Mỹ Nga, 

Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Thanh Sơn, Hoa 

Hữu Thu, Nguyễn Minh Hải, Phạm 

Thế Tân, Đặng Văn Long

Nguyễn Thanh Bình, Lê Thanh Sơn, 

Hoa Hữu Thu, Nguyễn Minh Hải, 

Đặng Văn Long

Nghiên cứu và tổng hợp quang xúc tác 

Bent.Dl-Fe2O3 để xử l{ thuốc kháng sinh 

trong nước thải ở điều kiện khí quyển thường

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(4A), pp.303-306

410
Nguyen Thanh Hoa, Bui Viet Anh, Vo 

Thi Thuong Lan
Võ Thị Thương Lan

Epigenetic alteration of BRCA1 promoter in 

Vietnamese women with breast cancer
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(2S), pp.118-123

411
Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quznh 

Anh, Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân 

Huấn

Phân tích sự thay đổi thành phần loài cá phía 

trên và dưới đập thủy điện Hòa Bình
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3D), pp.86-934

412
Nguyen Thanh Nam, Nguyen Thi 

Huyen, Nguyen Xuan Huan

Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân 

Huấn

Composition of fish species at Cua Dai 

estuary, Vu Gia – Thu Bon river system, 

Quang Nam province

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(2S), pp.25-33.

413 Nguyễn Thanh Sơn, Cấn Thu VănNguyễn Thanh Sơn

Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn 

thương- L{ luận và thực tiễn. Phần 1. Khả 

năng ứng dụng trong đánh giá tính dễ bị tổn 

thương lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.115-122

414
Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, 

Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh

Các nguồn nước mặt có nguy cơ ô nhiễm, suy 

thoái và cạn kiệt ở tỉnh Khánh Hòa
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.123-128



415

Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Thi 

Ha, Nguyen Manh Khai, Pham Hoang 

Giang, Nguyen Phuong Hong, Tran 

Van Thach, Nguyen Thi Hai Yen, 

Wittgren Hans Bertil, Drangert Jan-

Olof, Tonderski Karin

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, 

Phạm Hoàng Giang

Study on the recovery possibility of 

phosphorus in tapioca production wastewater 

in Duong Lieu Handicraft, Hanoi

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28, pp.-229

416

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị 

Hà, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Hoàng 

Giang, Nguyễn Phương Hồng, Trần 

Văn Thạch, Nguyễn Thị Hải Yến, 

Wittgren Hans Bertil, Drangert Jan-

Olof, Tonderski Karin

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, 

Phạm Hoàng Giang

Đánh giá khả năng thu hồi phốtpho trong 

nước thải sản xuất tinh bột sắn ở làng nghề 

Dương Liễu, Hà Nội

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.223-229

417
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc 

Châu
Trịnh Ngọc Châu

Nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh 

học các phức chất của Ni(II) và Pd(II) với N(4) - 

allyl thiosemicacbazon axit pyruvic

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.275-278

418
Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Nguyễn 

Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải

Nghiên cứu động thái thế ôxy hóa khử (Eh) 

trong đất trồng lúa vùng Đồng bằng sông Hồng
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.160-167

419

Nguyễn Thị Chiêm, Cấn Văn Mão, 

Phạm Minh Đàm, Vi Thị Phương Lan, 

Lưu Thị Thu Phương, Đinh Trọng Hà, 

Hisao Nishijo, Trần Hải Anh

Lưu Thị Thu Phương

Nghiên cứu hoạt động vận động, tương tác xã 

hội trên chuột nhất được tiêm thuốc tác động 

lên hệ glutamatergic

2012 Tạp chí Sinh l{ học Vol.16(2), pp.32-40

420

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, 

Ngô Vân Anh, Nguyễn Minh Phương, 

Hans B. Wittgren, Karin Tonderski, 

Jans O. Drangert

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, 

Nguyễn Minh Phương

Đánh giá dòng Cadimi trong mối tương quan 

với hoạt động của cộng đồng xã Cổ Loa, Đông 

Anh, Hà Nội

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.38-44

421
Nguyễn Thị Hà, Trần Bá Thạch, 

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu xử l{ chất rắn lơ lửng trong nước 

thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp 

keo tụ

2012 Tạp chí Hóa học ứng dụng

422
Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Hồng, Trần 

Hải Vân, Hà Tuyết Linh
Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Hồng

Nghiên cứu xử l{ COD trong nước thải chế 

biến tinh bột sắn của hệ bùn hoạt tính yếm 

khí ngược dòng (UASB)

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.33-38

423 Nguyễn Thị Hằng, Lê Thu HàLê Thu Hà

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh 

vật nổi vùng cửa Thuận An của sông Hương, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

2012 Tạp chí Khoa học và công nghệVol.50(3C), pp.694-701

424

Nguyễn Thị Hoa Mai, Phạm Thị Kim 

Trang, Cao Thị Mai Trang, Nguyễn 

Thị Thu Trang, Nguyễn Như Khuê, 

Hoàng Thị Tươi, Phạm Hùng Việt, 

Dieke Postma

Phạm Thị Kim Trang, Phạm Hùng Việt

Tối ưu quy trình chiết asen trong trầm tích 

(Optimization of extraction procedure for 

arsenic from sediment)

2012
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc 

gia



425
Nguyen Thi Hong Loan, Phan Tuan 

Nghia

Nguyễn Thị Hồng Loan, Phan Tuấn 

Nghĩa

Some new inhibitors of protease of human 

immunodefficiency virus type 1 (HIV-1)
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28, pp.156-159

426
Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Thùy 

Anh, Nguyễn Văn Đoài, Lê Văn Quảng
Trần Thị Thùy Anh

Sàng lọc đột biến trên các gen MLH1 và MSH2 

từ các bệnh nhân ung thư đại trực tràng
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(2S), pp.209-215

427

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Anh 

Đức, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn 

Xuân Đặng

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Anh 

Đức, Nguyễn Xuân Huấn

Hàm lượng Tannin trong thức ăn của Vọoc 

mũi hếch (Rhinopithecus avunculus Dollman, 

1912) tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau 

Ca, tỉnh Hà Giang

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3D)

428
Nguyễn Thị Lụa, Triệu Thị Nguyệt, 

Nguyễn Hùng Huy
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy

Vai trò của chất bảo vệ polivinylancol trong 
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2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.293-297

429
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437
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Tối ưu hóa các tham số của quá trình hấp thụ 
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447
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh 

Tuấn (NĐT)
Nguyễn Anh Tuấn

Đặc trưng chuyển pha Spin của phức 

chất*Fe(salten)(mepepy)+
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Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, 

Đồng Kim Loan, Phạm Thị Việt Anh, 
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Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, Đồng 

Kim Loan

Mô hình tính toán tối ưu thiết lập trên cơ sở 
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Ngọc Long

Preparation of PbS nanoparticles by 

microwave irradiation method and Studying 

of their Characterizations

2012 Vietnam Journal of Mechanics Vol.27(1S), pp.57-61

469

Sai Cong Doanh, Le Van Vu, Nguyen 
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Hiệp, Hoàng Thị Bích Hợp, Nguyễn 

Văn Tuyến
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Nguyen Xuan Huan, Tran Van Son

Trần Văn Quy

Nghiên cứu hiện trạng và hiệu quả xử l{ ô 

nhiễm asen trong nước ngầm ở huyện Hoài 

Đức, Hà Nội bằng các vật liệu sẵn có trong tự 

nhiên

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.174-180

484
Trần Văn Quy, Trần Văn Sơn , 

Nguyễn Xuân Huân, Vũ Minh Thắng
Trần Văn Quy, Nguyễn Xuân Huân

Thử nghiệm điều chế vật liệu biến tính 

mangan điôxít từ tro bay để xử l{ asen trong 

nước/ An experiment on producing 

Manganese Dioxide modified material from 

fly ash for Asenic removalin aquatic 

environment

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.181-186

485
Trần Văn Sơn, Nguyễn Minh Phương, 

Nguyễn Xuân Huân
Nguyễn Xuân Huân

Nghiên cứu hiện trạng môi trường tại mỏ khai 

thác chì, kẽm Tà Pan - Minh Sơn, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang

2012 Tạp chí Môi trường đô thị Việt NamVol.(1+2), pp.73+74)

486 Tran Van Son, Tran Van Quy Trần Văn Quy
Research on Chromium removal in water by 

modified bentonite
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(1), pp.37-43

487
Trần Văn Thụy, Phạm Minh Dương, 

Nguyễn Minh Tú
Trần Văn Thụy

Đánh giá tính đa dạng thực vật hệ sinh thái 

rừng ngập mặn ở Đồng Rui, Tiên Yên và định 

hướng phát triển bền vững

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.211-216

488
Trần Viết Cường, Mai Văn Trịnh, 

Phạm Quang Hà, Nguyễn Mạnh Khải
Nguyễn Mạnh Khải

Nghiên cứu ảnh hưởng của than sinh học đến 

năng suất lúa và một số tính chất đất bạc màu
2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.19-25

489
Trần Yêm, Nguyễn Xuân Hải, Dương 

Văn Vinh, Trần Thu Phương
Trần Yêm, Nguyễn Xuân Hải

Nghiên cứu cải thiện nước Hồ An Dương bằng 

phương pháp trồng bèo lục bình và rãnh lọc 

ngang

2012 VNU Journal of Science Vol.28(4S), pp.230-236

490
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lụa, 

Nguyễn Hùng Huy
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

xúc tác của Cu2O nano trong quá trình tổng 

hợp sợi cacbon nano

2012 Tạp chí Phân tích, Hóa, L{ và Sinh họcVol.17(2), pp.60-65

491
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lụa, 

Phạm Anh Sơn, Nguyễn Hùng Huy
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của màng 

mỏng Cu2O/CdO trên đế thuỷ tinh
2012 Tạp chí Phân tích, Hóa, L{ và Sinh họcVol.17(3), pp.7-9
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Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh 

Sơn, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái 

Bình, Ngô Chí Tuấn

Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, 

Trần Ngọc Anh, Ngô Chí Tuấn

Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và 

chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh 

Hòa

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.86-91

493
Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Bích 

Hường, Lê Quang Huy
Trịnh Ngọc Châu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò 

hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II) với 

N(4)-metyl và N(4)-allyl thiosemicacbazon 

axetophenon

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.279-282

494
Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Bích 

Hường, Lê Văn Dũng
Trịnh Ngọc Châu

Nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh 

học của các phức chất giữa Ni(II) và một số 

dẫn xuất của thiosemicacbazon 2-axetyl 

thiophen

2012 Tạp chí Phân tích Hóa, L{ và Sinh họcVol.17(3), pp.50-54

495

Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Bích 

Hường, Trần Quốc Dũng, Hoàng Thị 

Ngọc Hà, Nguyễn Tuấn Anh

Trịnh Ngọc Châu

Nghiên cứu phức chất của Pd(II) với N(4)-

metyl thiosemicacbazon isatin và N(4)-metyl 

thiosemicacbazon 2 - axetyl thiophen

2012 VNU Journal of Science Vol.28(1S), pp.1-6

496
Trinh Tat Cuong, Vu Tiên Chinh, Trinh 

Thi Van Anh
Trịnh Tất Cường

Isolation of GABA-producing Lactic acid 

bacteria from Vietnamese Kimchi
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28,(2S), pp.82-87.

497 Trịnh Thị Lê Hà Trịnh Thị Lê Hà
Giới thiệu thang độ muối thực 1978 và khả 

năng ứng dụng
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.39-47

498
Trinh Thi Loan, Nguyen Ngoc Long, 

and Le Hung Cuong
Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long

Synthesis and photoluminescent property of 

MgO:Cr3+ powders
2012 Communications in physics Vol. 22(3), pp.239-246.

499
Trịnh Xuân Đại, Trần Hồng Côn, Vũ 

Thị Phượng
Trịnh Xuân Đại, Trần Hồng Côn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu đa chức năng trên 

cơ sở than hoạt tính ứng dụng trong xử l{ môi 

trường

2012 Tạp chí Phân tích, Hóa l{ và Sinh học

500
Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa 

Thìn

Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa 

Thìn

Nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật ở khu 

bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn 

(tỉnh Lào Cai) phục vụ mục đích bảo tồn đa 

dạng sinh học

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(2S), pp.13-19

501
Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa 

Thìn, Lê Thu Hà

Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa 

Thìn, Lê Thu Hà

Sự thay đổi tính chất vật l{ và hoá học của đất 

theo các trạng thái thảm thực vật ở khu bảo 

tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bài tỉnh Lào 

Cai

2012 Tạp chí Khoa học và công nghệVol.50(3C), pp.372-379

502

Trương Thị Huệ, Phạm Minh Huệ, Lê 

Ngọc Yến, Phạm Thị Vân Anh, Ngô 

Diễm Ngọc, Phan Tuấn Nghĩa

Phan Tuấn Nghĩa
Phát hiện mất đoạn 9 bp trong hệ gen ty thể 

ở một số bệnh nhân nghi hội chứng cơ não
2012 Tạp chí sinh học Vol34(2), pp.246-252.

503

Truong Thi Hue, Phan Tuan Nghia, 

Nguyen Thi Van Anh, Pham Le Anh 

Tuan, Pham Van Anh

Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân 

Anh

A new mutation in the gene encoding for 

mitochondrial transfer RNA of glutamic acid 

(tRNAglu) in two Vietnamese 

encephalomyopathy patients

2012 VNU Journal of Science Vol.28, pp.123-128

504

Vi Thị Phương Lan, Phạm Minh Đàm, 

Cấn Văn Mão, Nguyễn Thị Chiêm, 

Lưu Thị Thu Phương, Đinh Trọng Hà, 

Hisao Nishijo, Trần Hải Anh

Lưu Thị Thu Phương

Đánh giá tác dụng của clozapine lên một số 

hoạt động vận động, tương tác xã hội của 

chuột nhắt gây mô hình bệnh tâm thần phân 

liệt

2012 Tạp chí Sinh l{ học Vol.16(2), pp.22-31
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Võ Thị Mỹ Nga, Nguyễn Thị Thu 

Hương, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh 

Bình, Hoa Hữu Thu, Đỗ Trung Hiếu, 

Trương Quang Trường, Trương Đình 

Đức

Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, 

Hoa Hữu Thu

Nghiên cứu chế tạo sét chống oxit kim loại 

ñược anion hóa làm xúc tác cho đồng phân 

hóa n-parafin. Phần 1. Tổng hợp và nghiên 

cứu các ñặc trưng cấu trúc và tính chất bề 

mặt sét chống oxit kim loại ñược sunfat hóa

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3B), pp.583-590
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Võ Thị Mỹ Nga, Nguyễn Thị Thu 

Hương, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh 

Bình, Hoa Hữu Thu, Đỗ Trung Hiếu, 

Trương Quang Trường, Trương Đình 

Đức

Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, 

Hoa Hữu Thu

Nghiên cứu chế tạo sét chống oxit kim loại 

ñược anion hóa làm xúc tác cho đồng phân 

hóa n-parafin. Phần 2. Nghiên cứu hoạt tính 

sét chống oxit kim loại siêu axit trong phản 

ứng đồng phân hóa n-hexan

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3B), pp.591-597

507

Vo Thi Thuong Lan, Ngo Thi Ha, 

Nguyen Ngoc Minh, Pham Anh Thuy 

Duong

Võ Thị Thương Lan
Expression and purification of a recombinant 

antibacterial cecropin from Escherichia coli
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VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(2S), pp.150-155

508

Vu Minh Thanh, Ninh Duc Ha, 

Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Cam 

Ha, Trinh Xuan Sen, Nguyen Lan 

Phuong

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Synthesis and electrochemical properties of 

M, Pt-M (M: Pt, Ni, Sn) and Pt-Ni-Sn coated 

graphites

2012 Tạp chí Hóa học

509
Vũ Quznh Thương, Bùi Duy Cam, Lê 

Viết Kim Ba, Trần Thị Dung

Bùi Duy Cam, Lê Viết Kim Ba, Trần Thị 

Dung

Nghiên cứu chế tạo màng lọc compozit từ 

xenlulo axetat và xenlulo nitrat
2012 Tạp chí hóa học Vol.50(3), pp.278-281

510 Vũ Thị Hậu, Cao Thế HàCao Thế Hà

Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số vật liệu 

được chế tạo trên cơ sở quặng đồng, quặng 

mangan và ion sắt(III) oxit cho phản ứng oxi 

hóa pha lỏng thuốc nhuộm hoạt tính RB21

2012 Tạp chí Xúc tác và Hấp phụVol.1(1), pp.60-65

511 Vu Thi Quyen, Hoang Van Ha Vũ Thị Quyên, Hoàng Văn Hà

Antioxidant and antibacterial activities of 

Khaya senegalensis A. Juss. (Meliaceae) leaf 

extracts

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50(3C), pp.435-441

512 Vu Van Khai, Nguyen Huy Sinh Nguyễn Huy Sinh
Study on properties of the perovskite 

La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 system
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệVol.50

513

Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Hồng 

Phương, Phạm Thị Minh Thùy, Trần 

Thị Thu Hường

Vũ Văn Mạnh
Tiến tới hoàn thiện mô hình ba chiều (3D) 

thủy động lực cửa sông ven biển
2012

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.182

514

Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Hồng 

Phương, Phạm Thị Minh Thùy, Trần 

Thị Thu Hường

Vũ Văn Mạnh

Nghiên cứu, tính toán nước dâng tổng cộng 

trong bão cho khu vực ven biển Thành phố 

Hải Phòng

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(3S), pp.63-70

515

Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Hồng 

Phương, Phạm Thị Minh Thùy, Trần 

Thị Thu Hường

Vũ Văn Mạnh

Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường không khí 

tổng hợp phục vụ cho công tác quản l{ môi 

trường tỉnh Vĩnh Phúc

2012
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.28(4S), pp.138-145,

516
Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Tiến Thảo, 

Nguyễn Văn Nội
Nguyễn Tiến Thảo

Synthesis and characterization of TiO2/SBA-15 

materials used as catalysts for the treatment 

of red phenol in water

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(4A), pp.346-350

517
Vu Van Nhuong, Nguyen Van Noi, 

Nguyen Tien Thao
Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo

Synthesis and characterization of Fe-SBA-15 

materials used as catalysts for the treatment 

of phenol in aqueous solution

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(5B), pp.147-152
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Vu Van Nhuong, Nguyen Van Noi, 

Nguyen Tien Thao
Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Tiến Thảo

Synthesis and characterization of Fe-SBA-15 

materials used as catalysts for the treatment 

of red phenol in water

2012 Tạp chí Hóa học Vol.50(4A), pp.341-345.

519
Vương Diệu Linh, Tạ Văn Tờ, Đặng 

Bảo Châu, Võ Thị Thương Lan
Võ Thị Thương Lan

Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa promoter 

gen GSTP1 ở bệnh nhân ung thư tiền liệt 

tuyến tại bệnh viện K

2012 Tạp chí Ung thư học Việt NamVol.2, pp.224-229

520
Bui Dinh Hoi , Pham Thi Trang, 

Nguyen Quang Bau
Nguyễn Quang Báu

Calculation of the Hall coefficient in doped 

semiconductor superlattices with a 

perpendicular magnetic field under the 

influence of a laser radiation

2013 VNU Journal of Science, Mathematics-PhysicsVol.29, pp.33-43.

521 Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường

Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió 

mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số 

với số liệu tái phân tích. 

2013
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.29(1S), pp.187-195

522 Bùi Thái Thanh ThưBùi Thái Thanh ThưTương tác halogen trong tinh thể C19H15Cl2013 Tạp chí hoá học Vol.51(6ABC), pp.225-228

523
Bùi Văn Đông, Tạ Hòa Phương, 

Nguyễn Thùy Dương

Bùi Văn Đông, Tạ Hòa Phương, 

Nguyễn Thùy Dương

Nguồn gốc và tên gọi của tầng “Dạng cuội 

kết” tại khu vực đỉnh núi Ba Vì - Hà Nội
2013 VNU Journal of Science Vol.35(3), pp.130-136

524 Bùi Vũ Anh, Phan Trung HuyBùi Vũ Anh Ứng dụng một tích khoảng mới trong bảo mật2013 Tạp chí Tin học và điều khiển họcVol.29(2), pp.149-158

525
Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, 

Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá

Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, 

Đặng Đình Khá

Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn 

thương - L{ luận và thực tiễn Phần 2. Áp dụng 

thử nghiệm tính toán chỉ số dễ bị tổn thương 

do lũ thuộc lưu vực sông Lam - tỉnh Nghệ An 

2013
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.29(2S), pp.223-232
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Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn 

Trường Quân, Nguyễn Thị Trang, 

Trần Mạnh Hải

Cao Thế Hà, Lê Văn Chiều, Nguyễn 

Trường Quân

Công nghệ yếm khí cao tải xử lí nước thải giàu 

hữu cơ, một số kết quả ban đầu
2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Chuyên san 

Kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Khoa học và 

Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội

Vol.51(3B), pp.183-189

527 Công Thanh, Trần Tân TiếnCông Thanh, Trần Tân Tiến

Đánh giá kết quả dự báo quỹ đạo bão ở Biển 

Đông hạn 5 ngày bằng hệ thống dự báo tổ 

hợp trên mô hình RAMS

2013
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.29(1S), pp.141-146

528 Công Thanh, Trần Tân TiếnCông Thanh, Trần Tân Tiến

 Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp bão ở Biển 

Đông hạn 5 ngày bằng phương pháp nuôi 

nhiễu 

2013
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Technology
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Possibility for dye removal from dyeing 

effluents by membrane filtration method
2013 Tạp chí hóa học

530
Đàm Thị Ngọc Thân, Nguyễn Ngọc 

Minh
Nguyễn Ngọc Minh

Nghiên cứu khả năng hình thành tinh thể hình 

ống halloysit trong đất giàu khoáng vật sét 

kaolinit

2013 VNU Journal of Sciences Vol.29(1), 31-35.
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Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh Sơn, 

Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, 

Nguyễn Ý Như
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Xây dựng bộ mẫu phiếu điều tra khả năng 
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Trần Thị Như Mai
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564 Hoàng Nhâm, Nguyễn Hùng HuyNguyễn Hùng Huy

Tổng hợp, cấu trúc nhiễu xạ tia x đơn tinh thể 

và khả năng thăng hoa của palađi(II) 

đibenzoylmetanat và palađi(II) 

pyvaloyltrifloaxetonat
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Ngọc Anh
Trần Ngọc Anh
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Lê Cảnh Định, Vũ Thị Kim Thoa, Triệu 
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Lê Trọng Vĩnh

Tối ưu hóa không gian trạng thái của thuật 

toán Aho-Corasick sử dụng kỹ thuật nén dòng 

và bảng chỉ số

2013
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Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Phi Hùng, 
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Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Minh 

Phương, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn 

Văn Nội

Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đình 

Bảng, Nguyễn Văn Nội

Kinetics of Rhodamine B degradation using 

iron and carbon doped titanium dioxide 

photocatalyst
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2013 Tạp chí Nghiên cứu địa l{ nhân văn Vol.1, pp.25-30.

587

Lưu Đức Hải, Nguyễn Mạnh Khải, 

Trần Văn Quy, Trần Thị Hằng, Bùi Thị 
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601 Nguyen Dac Da, Nguyen Minh HuanNguyễn Minh Huấn
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nghiệm và thí nghiệm tán sắc ánh sáng)
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Tuấn, Nguyễn Tiền Giang và Nguyễn 

Quang Hưng

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền 

Giang, Nguyễn Quang Hưng
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Lê Thái Hà
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Đánh giá dư lượng một số kim loại nặng tại ao 

nuôi cá sử dụng nước thải đô thị thuộc xã Yên 
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2013 Tạp chí Dược học Vol.53(443), pp.5-10.

641
Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Thi 

Phuong Anh, Bui Thi Viet Ha
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Công nghệ sinh học toàn 
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2013 Tạp chí Hóa học Vol.51(2), pp.170-174.

653 Nguyen Tien Thao, Bui The Thien Nguyễn Tiến Thảo
Synthesis of nanoscaled copper(I) oxide by 

hydrothermal method
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Nam

Vol.44(3), pp.59-66



659 Nguyễn Xuân Cự Nguyễn Xuân Cự
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Nghiên cứu kết hợp xử l{ nitrat và phốt phát 

trong nước bằng vật liệu Fe0 nano
2013

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.29(3S)

664
Phạm Hoàng Giang, Đỗ Quang Huy, 
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Nghiên cứu điều kiện xác định Se bằng 
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Văn Cừ Hà Nội

2013
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.29(3S)

672 Phạm Quang Nam, Ngô Đức ThànhNgô Đức Thành
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Pham Thị Ngọc Mai, Phạm Tiến Đức, 

Trương Thị Hiên
Pham Thị Ngọc Mai, Phạm Tiến Đức

Nghiên cứu khả năng hấp phụ làm giàu kim 

loại của vật liệu than hoạt tính có gắn thuốc 

thử PAR
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2013 Tạp chí hóa học Vol.51(2), pp.195-200

687 Tạ Hòa Phương, Nguyễn HiệuTạ Hòa Phương, Nguyễn Hiệu

Sơn Đoòng, hang karst lớn nhất thế giới. Một 
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Trần Thị Thanh Nhàn, Phan Minh 

Giang, Phan Tống Sơn
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Nguyễn Thị Thu Trang, Sái Công 

Doanh, Lê Văn Hiếu, Võ Viễn

Sái Công Doanh

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản 

trung bình SO42-/Zr-SBA-15 dùng NH4OH 

điều chỉnh pH
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bụp gai (Mallotus barbatus) và cây Bùm bụp 

bông to (Mallotus macrostachyus)
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So sánh một vài chỉ số hạn hán ở các vùng khí 
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Trịnh Lê Phương, Phạm Bảo Yên, 

Phan Tuấn Nghĩa

Separation of CCAAT/Enhancer Binding 

Protein α (CEBPA) / bZIP length mutations in 

Vietnamese acute myeloid leukemia patients 

by electrophoresis for diagnosis

2014
VNU Journal of Science: Natural Sciences and 

Technology
Vol 30(3S): 260-267

737

Bùi Hương Quznh, Đỗ Thị Thanh 
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vật nổi ở hồ Tây, Hà Nội
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Hương, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn 

Tường Vy, Nguyễn Thị Ánh Hường
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Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy
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758

Đinh Xuân Thành, Trần Nghi, Phạm 

Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Đình Nguyên, 

Nguyễn Đình Thái

Đinh Xuân Thành, Trần Nghi, Phạm 

Nguyễn Hà Vũ
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Nghiên cứu tương tác sóng và nước dâng do 

bão bằng mô hình số trị
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Thị Quznh, Nguyễn Thọ Sáo, Quách 
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Trung Thọ, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm 

Bảo Yên

Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Bảo Yên

Nghiên cứu đặc điểm phân tử của đột biến 

gen FLT3-ITD trên 155 bệnh nhân bạch cầu 

cấp dòng tủy ở Việt Nam
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biến tính oxit kim loại ở tỷ lệ khác nhau và khả 

năng phân hủy hợp chất thuốc bảo vệ thực 

vật trong nước

2014
VNU Journal of Science, Natural Science and 

Technology
Vol.30(5S), pp.216-222

783
Hoàng Minh Trang, Hoàng Anh Lê, 

Đồng Kim Loan

Hoàng Minh Trang, Hoàng Anh Lê, 

Đồng Kim Loan

Nghiên cứu điều chế xúc tác quang TiO2-N và 

TiO2-N/Vật liệu vải và thử nghiệm khả năng 

xử l{ một số chủng vi khuẩn đặc thù dưới bức 

xạ ánh sang nhìn thấy

2014
VNU Journal of Science, Natural Science and 

Technology
Vol.30(4S), pp.209-215

784

Hoàng Quốc Anh, Trần Mạnh Trí, 
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Ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp 

đến hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp CuO-

CeO2 cho phản ứng oxi hóa CO
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Hoàng Thị Hương Huế, Đào Ngọc 
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Hoàng Thị Minh Thảo, Phạm Thị Nga
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Callus induction and direct adventitious shoot 

regeneration from watermelon cotyledon 

cultured in vitro

2014 VNU Journal of Science Vol.30(3S), pp.132-137

803 Lê Hồng Điệp, Nguyễn Thị Thu HằngLê Hồng Điệp
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Lưu Thị Thu Phương, Cấn Văn Mão, 

Trần Hải Anh
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2014 Tạp chí Sinh l{ học Việt NamVol.18(3), pp.49-54
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Nguyễn Hùng Huy

Nguyễn Minh Hải, Phạm Thị Yến, 
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Nghiên cứu kali trong cấu trúc phytolith có 

nguồn gốc từ tro rơm rạ
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Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Văn 
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thương-L{ luận và thực tiễn. Phần 3: Tính 
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904
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Lương, Trần Thị Vân Khánh, Phan 

Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân Anh
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2014 VNU Journal of Science Vol.30(3S), pp.196-203

917
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Lương Hằng, Trần Thị Thùy Anh, 
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Variation of rutin, piperine and 

tetrahydropalmatine contents in extracts 

from different Vietnamese medicinal plant 

accessions

2014
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technilogy
Vol.30(3S), pp.303-311

919
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Nguyễn Thị Minh Thư, Đỗ Quang 

Trung
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Tạ Bích Thuận, Võ Thị Thương Lan
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Quân sự
Vol.32 (8), pp.103-110
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Phân kiểu biến đổi địa hình và các hệ sinh thái 

vùng ven biển Quảng Ninh phục vụ khai thác 

tài nguyên và bảo vệ môi trường
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2014 Tạp chí các Khoa học về Trái đấtVol.36(3), pp.90-93
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thị hóa
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lỏng thu được từ quá trình nhiệt phân cao su 

phế thải

2014
VNU Journal of Science, Natural Science and 

Technology
Vol.30(4S), pp.48-53

972
Phạm Hồng Chuyên, Tạ Thị Thảo, Vũ 
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Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt Hà, 
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Trịnh Hồng Thái
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Hằng

Trần Nghi, Trần Thị Dung, Nguyễn Tú 
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Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ 
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2014 Tạp chí Khí tượng Thủy vănVol.647, pp.10 - 15

1008 Trần Tân Tiến, Công ThanhTrần Tân Tiến, Công Thanh

Áp dụng phương pháp dự báo tổ hợp để dự 

báo quỹ đạo bão hạn 5 ngày trên khu vực 

Biển Đông
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Trần Thị Lương, Ngô Thị Hương, 
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2014 Tạp chí Hóa học Vol.52 (6B), 4 pp

1018
Trần Viết Cường, Bùi Thị Tươi, Phạm 
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Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị 
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Vũ Thị Bích Hậu, Nguyễn Thanh 
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2015 Tạp chí Địa chất Vol.351, pp.81-88

1054

Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Trần 

Thế Vinh, Trần Minh Thi, Hoàng Nam 

Nhật

Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Hoàng 

Nam Nhật

The optical property of ZnS nanoparticles 

synthesized by a hydrothermal method
2015 VNU Journal of Science Mathematics-PhysicsVol.31(1S), pp.136-143.

1055 Bùi Minh Tuân Bùi Minh Tuân 
Dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu 

vực Nam Bộ sử dụng mô hình WRF
2015

VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(3S), pp.238-246

1056
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Chử Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Thu 
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Đào Thị Hương Giang, Trần Thị 
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2015 Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sựVol.39(10), pp.116-122.

1083 Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga

Nonlinear analysis of stability for imperfect 

eccentrically stiffened FGM plates under 

mechanical and thermal Dao Van Dung, 

Nguyen Thi Nga based on FSDT. Part 1, 

Governing equations establishment

2015 Vietnam Journal of Mechanics Vol.37(3), pp.187-204.

1084 Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga

Nonlinear analysis of stability for imperfect 

eccentrically stiffened FGM plates under 

mechanical and thermal loads based on 

FSDT. Part 2: Numerical results and 

discussions

2015 Vietnam Journal of Mechanics Vol.37(4), pp.251-262

1085 Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga Đào Văn Dũng, Nguyễn Thị Nga
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Thị Hoa, Nguyễn Tử Kim, Trần Tân 

Tiến, Phạm Quang Hà

Trần Tân Tiến

Nghiên cứu quan hệ giữa biến động độ rộng 

trong vòng năm của cây thông nhựa (Pinus 

sumatra) và nhiệt độ trung bình tháng ở khu 
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Vũ, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị 

Huyền Trang

Đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích tầng 
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2015 Tạp chí Địa chất, loạt AVol.354, pp.1-12

1107
Đoàn Bộ, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn 

Văn Hướng
Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Văn Hướng

Dự báo khai thác năm 2015 nguồn lợi cá ngừ 
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Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hoàn, 

Bùi Phương Thảo, Lê Lan Phương, 
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Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô 

Thanh Thúy

Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy
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Nghiên cứu đối sánh ruby, saphir từ các mỏ 

khác nhau của việt nam
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2015 Tạp chí Địa Chất B Vol.42-43, pp.25-33

1150
Lê Thu Hà, Bùi Thị Hoa, Trương Ngọc 
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Lưu Thị Thu Phương

Tác dụng trường diễn của ketaimine lên hoạt 

động vận động và tương tác xã hội trên chuột 

nhắt
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Polyamid BW30 sau khi trùng hợp ghép quang 

hóa bề mặt
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tích hợp trên nền γ–Al2O3 để chế tạo hệ xúc 

tác cho phản ứng este chéo hóa dầu ăn thải 

bằng methanol
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FOCOCEV Thừa Thiên Huế

2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(2S), pp.16-22.

1187
Nguyen Anh Ky and Nguyen Thi 

Hong Van
Nguyễn Anh Kz Was the Higgs boson discovered? 2015 Communications in Physics Vol.25(01), 01 pp

1188 Nguyễn Cảnh Việt, La Minh TuấnNguyễn Cảnh Việt
Design and Fabrication of a Dosimeter for 

Measuring Ionizing Radiation
2015 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.31(1)

1189

Nguyễn Cao Huần, Phạm Quang Anh, 
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Cơ sở l{ thuyết

2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(3S), pp.116-124



1209
Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, 
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2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(2S), pp.227-232



1248
Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận, 
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Châu
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Trần Đức Long, Trần Thị Thùy Anh, 

Trịnh Tất Cường

Cải tiến phương pháp tách chiết ADN từ nấm 
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Nguyễn Thị Thúy, Đồng Kim Loan, 

Nguyễn Thế Bình
Đồng Kim Loan

Nghiên cứu sử dụng mối quan hệ cộng sinh 

giữa dương xỉ và nấm rễ cộng sinh (AMF-

Arbuscular Mycorrhizal Fungi) để xử l{ đất ô 

nhiễm chì tại thôn Đông mai, xã Chỉ Đạo, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(2S), pp.302-309

1276
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Chí Hiếu

Characterization of ZnO:Al Deposited by Co-

sputtering for Transparent Conductive 

Electrodes

2015 Communications in Physics Vol.25(4), pp.341-347



1286

Nguyễn Tri Quang Hưng, Nguyễn 

Tùng Lâm, Hoàng Anh Lê, Lê Bá 

Phước, Vương Đức Hải

Hoàng Anh Lê
Đánh giá ô nhiễm không khí (PM10 và BTEX) 
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Hùng, Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị 
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Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị 
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Phương pháp đánh giá chất lượng đất bằng 

chỉ tiêu tổng hợp sử dụng chỉ số chất lượng 

đất tương đối (RSQI)

2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(2S), pp.139-149

1315

Phạm Nguyễn Hà Vũ, Đinh Xuân 

Thành, Nguyễn Đình Nguyên, 

Nguyễn Thị Mịn
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2015
VNU Journal of Science, Earth and 

Environmental Sciences
Vol.31(1S), pp.94-103

1320
Phạm Thị Bích, Đặng Thị Len, Đỗ 

Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái
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Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh 
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Kiểm toán tác động môi trường – Kinh nghiệm 

quốc tế và khả năng áp dụng ở Việt Nam
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Hợp, Kiều Trí Nam, Vũ Minh Trang, 

Phan Tống Sơn

Phan Minh Giang
Các acetogenin gây độc tế bào từ hạt cây Na 
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monoeste từ cây Ngải Nhật (Artemisia 

japonica) của Việt Nam

2015 Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(5e3), pp.59-63

1339
Phan Minh Giang, Nguyễn Thị Thơi, 
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Siloxan mạch vòng từ bụi trong nhà tại một số 

tỉnh thành của Việt Nam

2015 Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(4e2), pp.97-101

1359 Trần Quang Đức Trần Quang Đức
Mô phỏng nhiều năm trường khí hậu trong 
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Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh 
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Trang, Đỗ Thị Phúc
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Võ Thị Phương, Trần Thị Thùy Anh, 
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bão hòa trong thân đập Đồng Mô bằng 

phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến

2015
VNU Journal of Science, Natural Sciences and 

Technology
Vol.31(3), pp.1-15

1398 Vũ Đức Minh, Đỗ Anh ChungVũ Đức Minh
Introduction of the Advanced Multi-electrode 

Electrical Sounding Method
2015 VNU Journal of Science, Mathematics - PhysicsVol.31(3), pp.1-14

1399 Vũ Đức Minh, Vương Duy ThọVũ Đức Minh

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng 
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acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazone
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Châu, Nguyễn Phương Nhuệ, Lê Thị 
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